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A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) - Khoanh tròn vào chữ trước kết quả đúng
 Câu 1. Dấu ([image: ]) trước mỗi thư mục cho em biết?(Mức 1)
A. Thư mục đó không có thư mục con.
B. Thư mục đó đang đóng.
C. Thư mục đó có thư mục con và thư mục đó đang mở.
D. Thư mục đó có thư mục con và các tệp
 Câu 2. Trong thư mục hocsinh tạo thư mục giaitri, vậy thư mục hocsinh được gọi là thư mục gì đối với thư mục giaitri?(Mức 2)
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A. Thư mục cha	B. Thư mục rỗng	C. Thư mục con	D. Tệp tin
 Câu 3.  Để thay đổi cách hiển thị các biểu tượng trung bình, em chọn?(Mức 1)
A.  List	     B. Extra large icons	C. Details	D.  Medium icons 
 Câu 4. Đâu là địa chỉ thư điện tử hợp lệ?(Mức 3)

A. nvbinh149@gmail.com
B. nguyễn khoa@gmail.com 
C. minhanh17/09.gmail.com
D. minhtam23@gmail@com
 Câu 5.  Nút lệnh nào dùng để tăng, giảm kích thước thụt lề đoạn?(Mức 1)

A. [image: ]	            B. [image: ]		C. [image: ]		D. [image: ] 
 Câu 6. Các bước đổi hướng trang nằm ngang trong văn bản?(Mức 3)

A. Page Layout -> Orientation -> Landscape
	B. Home -> Orientation -> Landscape
C. Page Layout -> Orientation -> Portrait
D. Page -> Orientation -> Landscape

 Câu 7. Đâu là nút lệnh đánh số trang trong văn bản?(Mức 1)

A. [image: ]		B. [image: ] 		C. [image: ]		D.  [image: ]

Câu 8. Các bước chèn tệp âm thanh trong bài trình chiếu?(Mức 2)
A. Insert -> chọn Text box -> chọn Sound From File
B. Insert -> chọn Sound -> chọn Sound From File  
C. View -> chọn Sound -> chọn From File  
D. Home -> chọn Sound -> chọn Sound From File       
 Câu 9. Các bước chèn tệp video trong bài trình chiếu?(Mức 2)
A. View -> chọn Movie -> chọn Movie From File  
B. Insert -> chọn Movie -> chọn Movie From File
C. Home -> chọn Movie -> chọn Movie From File  
D. Insert -> chọn Movie -> chọn From File       
[bookmark: _Hlk58711101] Câu 10. Để chọn hiệu ứng xuất hiện cho đối tượng, em chọn Animations -> Custom Animations -> Add effect -> …………………..?(Mức 2)
A. Entrance 		B. Motion Paths		C. Emphasis		D. Exit
Câu 11.  Kí tự nào dưới đây bắt buộc phải có ở giữa <Tên người dùng> và  <Tên nhà cung cấp dịch vụ> trong một địa chỉ thư điện tử?(Mức 1)
A.    #     	           B.   $	                     C.    @                             D.    %
Câu 12. Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm Power Point?(Mức 1)
A. [image: ]            B.   [image: ]           C. [image: ]                 D.  [image: ] 
Câu 13. Khi sao chép thư mục ta thực hiện lần lượt các lệnh sau?(Mức 1)
A. Copy - Copy        B. Copy - Paste       C. Paste - Copy      D. Paste - Paste
Câu 14. Để chọn đường viền cho văn bản em chọn?(Mức 2)
A. Page Layout  Page Borders		B. Page Borders Page Layout
C. Page Layout  Page Number		D. Page Layout  Page Color


B. TỰ LUẬN (3điểm)

Câu 1.(1 điểm)  Em hãy nêu các bước chèn video vào bài trình chiếu: (Mức 1 )
….…………………………………………………………………………………………
….………………………………… ………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
Câu 2.(2 điểm) Nối cột A với cột B sao cho đúng chức năng của công cụ trong phần mềm Word.(Mức 2)

	Cột A
	Cột B

	[image: ]
	Thụt lề đoạn văn bản

	[image: ]
	Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng

	[image: ]
	Kiểu trình bày văn bản có sẵn.

	[image: ]
	Chèn số trang văn bản.
























ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 5
A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
	Câu 1
	
	Câu  8
	

	Câu 2
	
	Câu 9
	

	Câu 3
	
	Câu 10
	

	Câu 4
	
	Câu 11
	

	Câu 5
	
	Câu 12
	

	Câu 6
	
	Câu 13
	

	Câu 7
	
	Câu 14
	


B. TỰ LUẬN (3điểm)
Câu 1.(1 điểm)  Em hãy nêu các bước chèn video vào bài trình chiếu: (Mức 1 )
- Nháy vào thẻ Insert
- Chọn Movie
- Chọn tiếp Movie from file

Câu 2.(2 điểm) Nối cột A với cột B sao cho đúng chức năng của công cụ trong phần mềm Word.(Mức 2)

	Cột A
	Cột B

	[image: ]
	Thụt lề đoạn văn bản

	[image: ]
	Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng

	[image: ]
	Kiểu trình bày văn bản có sẵn.

	[image: ]
	Chèn số trang văn bản.















MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA …TIN HỌC…. HỌC KÌ I  LỚP 5
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Khám phá máy tính
	Số câu
	4
	
	1
	
	1
	
	
	
	6
	

	
	Số điểm
	 2.0  
	
	 0.5  
	
	 0.5  
	
	
	
	 3.0  
	30%

	Soạn thảo văn bản
	Số câu
	2
	
	1
	1
	1
	
	
	
	5
	

	
	Số điểm
	 1.0  
	
	 0.5  
	 2.0  
	 0.5  
	
	
	
	 4.0  
	40%

	Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	1
	
	3
	
	
	
	
	1
	5
	

	
	Số điểm
	 0.5  
	
	 1.5  
	
	
	
	
	 1.0  
	 3.0  
	30%

	Tổng
	Số câu
	7
	0
	5
	1
	2
	0
	0
	1
	16
	

	
	Số điểm
	 3.5  
	 -    
	 2.5  
	 2.0  
	 1.0  
	 -    
	 -    
	 1.0  
	10
	100%

	[bookmark: _GoBack]
	Tỷ lệ %
	35%
	0%
	25%
	20%
	10%
	0%
	0%
	10%
	100%
	

	
	Tỷ lệ theo mức
	35%
	45%
	10%
	10%
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